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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-UBND  Tân Hưng, ngày        tháng      năm 2025 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)   

ngoài Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2025 

trên địa bàn phường Tân Hưng 

 

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Nghị định số 88/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính 

Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch Y tế, Y tế dự phòng tại cơ sở Y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy 

định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em”; 

Thực hiện Kế hoạch số 831/KH-TTYT ngày 12/8/2025 của Trung tâm Y tế 

Hải Dương về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella 

(MMR) ngoài Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2025. 

UBND phường Tân Hưng xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng năm 

2025 trên địa bàn phường Tân Hưng, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 
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- Cung cấp thông tin để người dân hiểu được tính chất nguy hiểm của bệnh 

Sởi, bệnh Quai bị và bệnh Rubella, tác dụng và hiệu quả phòng bệnh trong việc sử 

dụng vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR). 

- Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) cho 100% 

trẻ đủ 12 tháng tuổi (tính đến thời điểm tiêm chủng) đến 10 tuổi có nhu cầu, không 

có chống chỉ định. 

- Tạo và tăng cường đáp ứng miễn dịch phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella 

cho trẻ em trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động trong toàn thể Nhân dân, góp 

phần tăng cường hiểu biết, mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chủ động 

tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR). 

- Tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, chất lượng theo đúng quy định. 

II. VẮC XIN, ĐỐI TƯỢNG, LIỀU LƯỢNG, KỸ THUẬT TIÊM 

Thông tin chung; đối tượng chỉ định và chống chỉ định; tác dụng phụ; lịch 

tiêm, liều lượng, kỹ thuật tiêm; bảo quản… thực hiện theo Kế hoạch số 831/KH-

TTYT ngày 12/8/2025 của Trung tâm Y tế Hải Dương về việc triển khai tiêm vắc 

xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) ngoài Chương trình tiêm chủng 

mở rộng năm 2025. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Trạm y tế đã tổ chức cho nhân dân đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin cho trẻ 

tại địa phương từ ngày 15/8/2025 - 25/8/2025. 

- Tập huấn sử dụng vắc xin: 14/9/2025. 

- Triển khai tiêm vắc xin tại các điểm Trạm Y tế phường, dự kiến: 

+ Điểm Trạm Y tế phường Tân Hưng, số 1: ngày 27/9/2025; 

+ Điểm Trạm Y tế phường Tân Hưng, số 2: ngày 21/9/2025; 

+ Điểm Trạm Y tế phường Tân Hưng, số 3: ngày 20/9/2025. 

IV. GIÁ SỬ DỤNG VẮC XIN 

1. Giá tiền 01 lần sử dụng vắc xin: 290.000 đồng/liều 0,5 ml (Hai trăm 

chín mươi nghìn đồng).           

2. Giá tiền 1 liều tiêm theo quy định hiện hành bao gồm: 

a. Giá mua vắcxin: Tính theo hóa đơn của nhà cung cấp. 

b. Khám sàng lọc, tư vấn: Thực hiện thu theo giá quy định hiện hành. 
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c. Công thực hiện kỹ thuật tiêm, uống/lần: Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định giá 

tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập. 

d. Hao phí trong sử dụng vắc xin: Tính theo Quyết định số 3384/QĐ-BYT 

ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về “Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong 

Tiêm chủng mở rộng”. 

e. In ấn giấy mời, tờ rơi tuyên truyền, phát thanh tuyên truyền,… 

f. Tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế về sử dụng vắc xin an toàn. 

g. Chi công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai tiêm chủng vắc xin. 

h. Các chi phí khác được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí trực tiếp, gián 

tiếp theo mỗi lần tiêm theo qui định. 

i. Các khoản thuế thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.                                                                                                                                                                          

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Trạm Y tế phường Tân Hưng 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá – Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân phường 

xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella 

(MMR) ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2025 trên địa bàn phường 

Tân Hưng theo nội dung kế hoạch của Trung tâm Y tế Hải Dương. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường, các 

Tổ dân phố, Ban Giám hiệu các trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn tuyên 

truyền cho Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiêm 

vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR). 

- Thực hiện công tác chuyên môn, đảm bảo theo đúng quy định;  

- Tiếp nhận và vận chuyển vắc xin tại kho dược Trung tâm Y tế Hải Dương 

vào sáng ngày tổ chức tiêm và trả lại vắc xin tồn vào buổi chiều cùng ngày. Việc 

vận chuyển vắc xin phải đảm bảo an toàn về dây chuyền lạnh theo đúng quy định. 

- Lập danh sách các đối tượng trong diện là trẻ em từ đủ 12 tháng tuổi đến 

10 tuổi trên địa bàn phường; gửi giấy mời đến gia đình của trẻ (theo danh sách trẻ 

đã lập); thông báo đến gia đình của trẻ về thời gian, địa điểm tổ chức tiêm chủng 

bằng nhiều hình thức: gặp trực tiếp, liên hệ qua Zalo, facebook... 

- Niêm yết số điện thoại tại trạm để nhân dân liên lạc khi trẻ có phản ứng 

với vắc xin trong thời gian theo dõi 24 giờ sau tiêm và khi cần thiết.  

- Cập nhật đầy đủ lịch sử tiêm chủng của các đối tượng ngay sau khi tiêm 

chủng dịch vụ vào Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. 

- Phối hợp với bộ phận kế toán Trung tâm Y tế Hải Dương viết phiếu thu 

tiền, ghi danh sách tiêm theo mẫu và nộp tiền vắc xin tại phòng Tài chính - Kế 

toán, Trung tâm Y tế Hải Dương sau khi kết thúc đợt tiêm. 
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2. Phòng Văn hoá – Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các Trạm Y tế phường tham mưu Ủy ban nhân dân 

phường xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - 

Rubella (MMR) ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2025 trên địa bàn 

phường Tân Hưng theo nội dung kế hoạch của Trung tâm Y tế Hải Dương. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tiêm vắc xin phòng bệnh 

Sởi – Quai bị - Rubella (MMR). 

3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

- Phối hợp với các Trạm Y tế phường thực hiện tuyên truyền về mục đích, 

ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella 

(MMR) và thời gian, địa điểm thực hiện công tác tiêm chủng. 

- Phối hợp với các Trạm Y tế phường xây dựng bài tuyên truyền về công 

tác tiêm chủng. 

4. Các Tổ dân phố và Ban Giám hiệu các trường Mầm non và Tiểu học 

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa tầm quan 

trọng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) và thời 

gian, địa điểm thực hiện công tác tiêm chủng . 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - 

Rubella (MMR) ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2025 trên địa bàn 

phường Tân Hưng. Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc phối hợp, triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Trung tâm Y tế Hải Dương; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Phòng Văn hoá – Xã hội; 

- Trung tâm VHTTTT; 

- Các Trạm Y tế phường; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học và các Tổ dân phố 

trên địa bàn phường; 

- Lưu VT, VHXH, TYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dân 
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